SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

                  

 ĐỀ THI HỌC KỲ 2-Năm học 2016-2017
        Đề 1
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH


   Môn: Tin học 11(Thời gian 45 phút)
TÊN:…………………………..LỚP:………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(20 CÂU-5 ĐIỂM):

Câu 1: Hãy cho biết đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?


S:= 0;



For i:= 1 to n do



  
If  A[i] mod 5 = 0 then S:= S + A[i];

A. Tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 3
B. Tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 5

C. Tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 7
D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 2: Hãy cho biết đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? 



Dem:= 0;



For i:= 1 to 7 do 


  
If  A[i] > TB then Dem:= Dem +1;

A. Đếm số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình của tuần.

B. Đếm số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình của tháng.

C. Đếm số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình của năm.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 3: Khi chạy chương trình : 

    Var St : string;  i, L : integer;

    Begin

      St :='Hoc thay khong tay hoc ban’; L:=Length(St); 

      For i := 1 to L do

        If (St[i] >= 'a') and (St[i] <= 'z') then St[i]:= Upcase (St[i]);

      Write (St);

    End.     Chương trình in ra :

A. Hoc Thay Khong Tay Hoc Ban           B. hoc thay khong tay hoc ban

C. Hoc thay khong tay hoc ban                D. HOC THAY KHONG TAY HOC BAN

Câu 4: Giả sử biến xâu st có giá trị ‘Quang Nam anh hung’. Để thu được sâu st1 có giá trị ‘Quang Nam’ ta làm thế nào?
A. sử dụng hàm Upcase();
B. sử dụng hàm Pos();
C. sử dụng hàm Copy();

D. sử dụng hàm Insert();

Câu 5: Số phần tử của mảng một chiều là:
A. Có giới hạn;                     B.Vô hạn;         C. Có nhiều nhất 100 phần tử;                D. Có nhiều nhất 1000 phần tử;

Câu 6: Kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng là: 

A. Mỗi phần tử có một kiểu. 


B. Có cùng một kiểu đó là kiểu số nguyên;

C. Có cùng một kiểu dữ liệu;

             D. Có cùng một kiểu đó là kiểu số thực.

Câu 7: Độ dài tối đa của xâu ký tự là:

A. 250


             B. 255


C. 256


     D. 1024

Câu 8: Xâu S:= ‘Quang Nam-Da Nang’. Kết quả hàm Lengh(S)

A. 15 


B. 16


 C. 17 


     D.  18

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất ?
A. Dùng trong vòng lặp với mảng để quản lí kích thước của mảng;
B. Dùng để quản lí kích thước của mảng;
C. Dùng trong vòng lặp với mảng;
D. Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng;

Câu 10: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần:
A. Khai báo một hằng số là số phần tử của mảng; 
B. Khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng; 

C. Khai báo chỉ số kết thúc của mảng;


D. Không cần khai báo, hệ thống sẽ tự xác định;

Câu 11: Chọn khai báo biến đúng trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

A.Var st: String[275];

B. Var st: String;

C. Var st: String[265];

D. Var: st: string;

Câu 12: Cho xâu S:=’Pascal’, for i:=1 to  lengh(S) write(S[i],’ ’);

A.Pascal 
             B. P a s c a l 


C. Không xuất ra gì cả 


D. Cả a, b, c đều sai

Câu 13: Cho khai báo sau : 

var a : array[0..16] of integer ;

Câu lệnh nào dưới đây sẽ in ra tất cả các phần tử của mảng trên ?

A. for i:= 1 to 16 do write(a[i]);

B. for i:= 16 downto 0 do write(a[i]);
C. for i:= 0 to 15 do write(a[i]);

D. for i:= 16 down to 0 write(a[i]);

Câu 14: Cho khai báo mảng như sau :     var a : array[0..10] of integer ;

Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng

A. a[10];

 B. a(10);  
         C. a[9]; 


 D. a(9);

Câu 15: Giả sử biến xâu st nhận giá trị ‘Luong The Vinh’. Để lưu trử xâu st bộ nhớ máy tính dành bao nhiêu byte ?

a.12 byte 

b.24 byte

 c.14byte

 d.28byte

Câu 16: Trong các lệnh sau, lệnh nào  đúng trong ngôn ngữ lập trình Pascal ?

A.Write(Upcase(‘h’) ;


 B. Write(Upcase(st[3])) ; với st là một biến kiểu xâu.

C.write(Upcase(‘hoa’)) ;

 D. Write(Upcase(k)) ;với k là biến kiểu real.

Câu 17: Đoạn chương trình sau làm gì?

Max:=A[1]; vt:=1;








for i:=2 to n do









if A[i]>Max then vt:=i;








write(vt);

A. In ra giá trị Max  B. In ra các phần tử của mảng C. Nhập số phần tử của mảng
D. In ra vị trí của phần tử lớn nhất của mảng

Câu 18: Đoạn chương trình sau làm gì?
for i:=1 to 10 do 








if A[i] mod 2=0 then write(A[i]);


A. In ra số chẵn



B. In ra tất cả giá trị của mảng


C. In ra số chia hết cho 3

D. In ra số lẻ
Câu 19: Giả sử : st :=’Ben Tre’, delete(st, 4, 3); cho kết quả:

A. ‘Tre’


B. ‘Ben’ 


C. ‘Ben T’ 

D.‘Bene’

Câu 20: Thủ tục Insert(s1, s2,vt) thực hiện:

A. Sao chép vào cuối s1 một phần của s2 từ vị trí vt
 B. Chèn xâu s2 vào s1 bắt đầu từ vị trí vt

C. Nối 2 xâu s1, s2 




 D. Chèn xâu s1 vào s2 bắt đầu từ vị trí vt

II. PHẦN TỰ LUẬN(5 ĐIỂM):

Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên gồm 50 phần tử. Xuất ra màn hình các số chia hết cho 5
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK2-2016.2017
                                                                          Môn:TIN HỌC 11

	Chủ đề
	
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng

Số

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
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	TL
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	Cấu trúc lặp 
	Số câu

Điểm
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1
	        

	Cấu trúc lặp
	Số câu

Điểm
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	2
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	Kiểu mảng 1 chiều
	Số câu

Điểm
	1
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	1
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	1
	4

1
	1 

4       

	Kiểu xâu
	Số câu
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	Số câu
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	1

1.25
	1
	4

1


	1

1

	Tổng 


	Số câu

Điểm
	
	
	
	
	
	
	20

5
	2

5


ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIN HỌC KHỒI 11 HK2-2016.2017
    I. Phần Trắc Nghiệm(5 điểm):

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	B
	A
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	A
	C
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	C
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	17
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	B
	D
	C
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  II Phần Tự Luận(5 điểm):

   - 5 điểm(Khai báo: 1 điểm, nhập input: 1 điểm, tính output: 2 điểm, xuất output: 1 điểm).

